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ĐỀ CHẴN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1.  0,6 % được viết dưới dạng phân số thập phân là:


 A. eq \s\don1(\f(6,10)) 

       B. eq \s\don1(\f(6,100)) 

           C. eq \s\don1(\f(6,1000)) 

       D. eq \s\don1(\f(6,10000)) 

Câu 2. Gấp cạnh của một hình lập phương lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần?
	A. 4
	B. 6
	C. 2
	D. 8


Câu 3.  Cho biết:  5 hm² 6 dam² = ..................... ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A. 56
	B. 5,6
	C. 5,06
	D. 506


Câu 4. Tìm số tự nhiên Y lớn nhất để 3,5 x Y < 15.
              A. 4                               B. 5                            C. 6                             D. 3
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:   
	
	a) Khoảng thời gian từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ kém 10 phút là 40 phút.

	
	b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)

	
	c) 2 tạ 6 kg = 2,06 tạ

	
	d) Phân số 
[image: image1.wmf]2
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viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 40%.


Bài 3: Nối các phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B : Mức 3

	A
	
	B

	17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút
	
	37 giờ 30 phút

	
	
	

	37,568 : 10
	
	5,27 x 4

	
	
	

	6 giờ 15 phút × 6
	
	22 giờ 8 phút

	
	
	

	5,27 : 0,25
	
	3,7568


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính                

	56,72 + 76,17
	367,21 - 128,82
	75,8× 6,3
	52,08 :4,2

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Gia đình Lan đi từ Hà Nội về chùa Keo, Thái Bình thăm ông bà bằng ô tô. Lúc 6 giờ 30 phút xe bắt đầu xuất phát  và về đến Thái Bình  lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 38,5 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 45 phút. 


a, Tính độ dài quãng đường từ Hà Nội đến chùa Keo Thái Bình.


b, Nếu không nghỉ 45 phút dọc đường thì lúc 8 giờ xe đi được bao xa?
	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                   (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 24,7 x 5)
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ĐỀ LẺ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1.  0,8 % được viết dưới dạng phân số thập phân là:


 A. 
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       B. 
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           C. 
[image: image4.wmf]8

1000

 

       D. 
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Câu 2. Gấp cạnh của một hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần?

	A. 3
	B.9 
	C. 27
	D. 6


Câu 3.  Cho biết:  5 dam² 6 m² = ..................... dam². Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A. 56
	B. 5,6
	C. 5,06
	D. 506


Câu 4. Tìm số tự nhiên Y bé nhất để 3,5 x Y > 15.
              A. 4                               B. 5                            C. 6                             D. 3
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:   

	
	a) Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 10 phút là 30 phút.

	
	b) 75,6 : 4,8 - 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 - 3,2)

	
	c) 2 tạ 6 kg = 2,06 tạ

	
	d) Phân số 
[image: image6.wmf]4
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viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 40%


Bài 3: Nối các phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B : Mức 3

	A
	
	B

	6 giờ 15 phút × 6
	
	37 giờ 30 phút

	
	
	

	5,27 : 0,25
	
	22 giờ 8 phút

	
	
	

	17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút 
	
	5,27 x 4

	
	
	

	37,568 : 10   
	
	3,7568


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính                

	56,72 + 76,17
	367,21 - 128,82
	75,8× 6,3
	52,08 :4,2

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Gia đình Lan đi từ Hà Nội về chùa Keo, Thái Bình thăm ông bà bằng ô tô. Lúc 6 giờ 30 phút xe bắt đầu xuất phát  và về đến Thái Bình  lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 38,5 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 45 phút. 


a, Tính độ dài quãng đường từ Hà Nội đến chùa Keo Thái Bình.


b, Nếu không nghỉ 45 phút dọc đường thì lúc 8 giờ xe đi được bao xa?
	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

               (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (127,5 – 25,5 x 5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

M«n: to¸n -Líp 5

Năm học: 2023- 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
	Bài
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	1
	C
	C
	0,5

	
	2
	A
	B
	0,5

	
	3
	C
	C
	0,5

	
	4
	A
	B
	0,5

	2
	
	S – S – Đ - Đ
	Đ – S - Đ- S
	1

	
	
	HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
	


Bài 3: ( 1 điểm) HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Đề chẵn:  

[image: image7.png]A B

17 gio 53 phit + 4 gior 15 phuit 37 gior 30 phiit
37,568 : 10 527x4

6 gior 15 phiit * 6 22 gior 8 phit
527:025 3,7568





Đề lẻ:

[image: image8.png]A

B

6 gior 15 phit < 6

37 gis 30 phuit

527:025 22 gio 8 phiit
B
17 gio 53 phit + 4 gidr 15 phuit 527x4
37,568 10 3,7568





II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm  

Bài 2: (3 điểm)
	Bài giải
	  Điểm                                                                                            

	Thời gian ô tô di chuyển trên đường là:

9 giờ 45 phút – 45 phút – 6 giờ 30 phút =  2 giờ 30 phút 

                                                    = 2,5 giờ
	0,5

	Quãng đường từ Hà Nội về chùa Keo, Thái Bình dài là:

38,5 x 2,5  = 96,25 ( km)
Đáp số: 96,25 km
	1

	Thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ là:

8 giờ – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút

     = 1,5 giờ 
	0,5

	Lúc 8 giờ xe đi được quãng đường dài là:

38,5 x 1,5 = 57,75 ( km)

Đáp số: 57,75 km
	1


        Thiếu đáp số trừ  0,25 điểm. HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương             

* Lưu ý:  - Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm

     - Câu trả lời đúng, phép tính sai cũng không cho điểm.

Bài 3: (1 điểm)
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	(1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 24,7x5)
	(1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (127,5 – 25,5 x 5)
	

	= (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 123,5) 
	= (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (127,5 – 127,5 x 5)
	0,5

	= (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x 0
	= (1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x 0
	0,25

	= 0
	= 0
	0,25


PHÒNG GD & ĐT  GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – CUỐI KÌ II – LỚP 5

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	
	1 

câu 4
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	3
	Tỉ số 

Phần trăm
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4
	Số đo thời gian
	Số câu
	
	
	
	4
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	1
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	3

	4
	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	1 câu 1
	
	1 câu 2,3
	
	3
	2
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1
	2
	
	
	2,5
	2

	Tổng số câu
	2
	
	2
	4
	2
	2
	
	1
	
	

	Số điểm
	1,5
	3
	4,5
	1
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